Sản phẩm mới sắp ra mắt: Đừng để kiểu dáng sản phẩm bị "đánh cắp"!
Đối với các sản phẩm mà hình thức bên ngoài cung cấp một phần hoặc tất cả nhận dạng thương hiệu cho người tiêu dùng, việc bảo vệ hình dáng bề ngoài cũng quan trọng như bảo vệ nhãn hiệu. Sự thành công của một sản phẩm thường bị ảnh hưởng bởi hình dáng bên ngoài của nó. Trong xu thế người tiêu dùng thường hướng đến tính thẩm mỹ của sản phẩm, vẻ ngoài của một sản phẩm thường có thể tương đương hoặc đôi khi, còn quan trọng hơn chức năng của nó. 
Nhưng con đường đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp (KDCN) thành công không hề dễ dàng. Những "bẫy ngầm" pháp lý trong đăng ký KDCN luôn tồn tại, nhiều hồ sơ đã bị từ chối do thiếu sót hay sai sót trong khâu chuẩn bị. Tuy nhiên, nếu nắm rõ các quy định của pháp luật và nhận diện rõ ràng các rủi ro pháp lý, doanh nghiệp hoàn toàn có thể tìm cách hóa giải các trở ngại tiềm ẩn. 
KENFOX IP & Law Office, với 15 năm kinh nghiệm tư vấn và xử lý các vụ tranh chấp SHTT phức tạp, phân tích và chỉ ra 7 bí kíp để giúp doanh nghiệp giảm thiểu nguy cơ bị từ chối và bảo hộ KDCN một cách hiệu quả.

1. Tránh "bẫy ngầm" pháp lý: Xác định đối tượng bảo hộ KDCN chính xác

Không phải bất kỳ hình dáng bên ngoài nào của sản phẩm cũng được bảo hộ dưới dạng KDCN. Xác định sai đối tượng có thể dẫn đến việc hồ sơ đăng ký không đáp ứng đủ điều kiện và bị từ chối, hoặc bị yêu cầu sửa chữa hồ sơ, gây lãng phí thời gian và chi phí. 

Nghiêm trọng hơn, việc lựa chọn sai đối tượng bảo hộ có thể hủy hoại cơ hội để bảo hộ sản phẩm của doanh nghiệp theo quyền SHTT khác để được hưởng độc quyền. Một thiết kế sản phẩm chức năng có thể được bảo hộ dưới dạng sáng chế thay vì KDCN. Nếu một thiết kế sản phẩm bao gồm các đặc tính kỹ thuật hoặc chức năng mới mà có thể giải quyết một vấn đề kỹ thuật cụ thể hoặc cung cấp một lợi ích không rõ ràng từ trước đến nay, nó có thể được xem xét bảo hộ dưới danh nghĩa sáng chế, chứ không phải KDCN. Ví dụ, một thiết kế mới cho một bộ phận máy có thể giúp máy hoạt động hiệu quả hơn hoặc tiết kiệm năng lượng hơn có thể được bảo hộ như một sáng chế

Có 3 loại đối tượng không được bảo hộ dưới danh nghĩa KDCN (Điều 64 Luật SHTT) gồm: 

[i] Hình dáng bên ngoài của sản phẩm do đặc tính kỹ thuật của sản phẩm bắt buộc phải có;
[ii] Hình dáng bên ngoài của công trình xây dựng dân dụng hoặc công nghiệp;
[iii] Hình dáng của sản phẩm không nhìn thấy được trong quá trình sử dụng sản phẩm.
 
Doanh nghiệp cần xác định rõ liệu kiểu dáng sản phẩm của mình có thể được bảo hộ dưới dạng KDCN hay không. Cần lưu ý rằng, để được bảo hộ, KDCN phải là hình dáng bên ngoài của sản phẩm hoàn chỉnh hoặc bộ phận có thể tách rời để lưu thông độc lập. Chỉ sản phẩm hoàn chỉnh và các bộ phận của sản phẩm có thể tách rời để lưu thông độc lập mới có thể đăng ký KDCN. Nếu một phần trên sản phẩm không thể tách rời khỏi sản phẩm thì không có khả năng lưu thông độc lập và do đó không thể đăng ký bảo hộ KDCN.

2. Ngăn chặn "kẻ bắt chước": Chiến lược bảo vệ bí mật kiểu dáng sản phẩm hiệu quả

Sản phẩm của các công ty có uy tín, danh tiếng luôn là mục tiêu của nạn sao chép, bắt chước. Việc "ẩn mình" hay "lên sóng" muộn cho KDCN để bảo vệ bí mật sản phẩm đến phút chót là một chiến lược được nhiều doanh nghiệp áp dụng. Việc trì hoãn công khai thông tin về KDCN có thể giúp doanh nghiệp che giấu thiết kế sản phẩm khỏi đối thủ cạnh tranh, hạn chế nguy cơ bị sao chép trước khi sản phẩm chính thức ra mắt thị trường.

Khi có ý tưởng sáng tạo, doanh nghiệp nên lập kế hoạch và tiến hành các thủ tục đăng ký KDCN trước khi đưa sản phẩm ra ngoài thị trường (chào hàng, quảng cáo, đưa sản phẩm lên các trang website,…) hay thực hiện bất kỳ hoạt động khai thác thương mại nào khác. 

Để ngăn chặn các đối thủ cạnh tranh sao chép thiết kế sản phẩm quá sớm, doanh nghiệp có thể yêu cầu “công bố muộn” hay "hoãn công bố" đối với đơn đăng ký KDCN tại thời điểm nộp đơn. Luật SHTT 2022 cho phép trì hoãn công bố đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp lên tới 7 tháng với điều kiện người nộp đơn phải nộp yêu cầu trì hoãn tại thời điểm nộp đơn. Việc này sẽ trì hoãn việc công khai thông tin về kiểu dáng công nghiệp của sản phẩm, thiết kế độc đáo của doanh nghiệp sẽ được giữ kín cho đến ngày ra mắt chính thức, tạo hiệu ứng bất ngờ và thu hút sự chú ý của thị trường, gia tăng giá trị cho sản phẩm, tối ưu hóa lợi nhuận đồng thời bảo vệ thiết kế khỏi các hành vi sao chép trước khi sản phẩm chính thức được tung ra thị trường.

3. Nắm chắc yêu cầu, tránh sai sót: Chuẩn bị bộ ảnh chụp, bản vẽ KDCN

Phạm vi bảo hộ KDCN được xác định dựa trên những gì được thể hiện trong bộ ảnh chụp hoặc bản vẽ (Điều 76, Nghị định 65/2023/NĐ-CP). Do đó, doanh nghiệp cần đảm bảo rằng bộ ảnh chụp hoặc bản vẽ mô tả đầy đủ và chính xác tất cả các chi tiết, đặc điểm cấu tạo của KDCN mà họ muốn bảo hộ. Bất kỳ chi tiết nào không được thể hiện trong bộ ảnh chụp hoặc bản vẽ đều có thể không được bảo hộ theo Bằng độc quyền KDCN.

Bộ ảnh chụp, bản vẽ KDCN là cơ sở để thẩm định khả năng đăng ký, bảo hộ. Cục SHTT sẽ sử dụng bộ ảnh chụp hoặc bản vẽ để thẩm định xem KDCN có đáp ứng các điều kiện bảo hộ hay không, bao gồm tính mới, khả năng phân biệt và khả năng áp dụng công nghiệp. Bộ ảnh chụp hoặc bản vẽ của KDCN trong đơn đăng ký sẽ được Cục SHTT so sánh, đối chiếu với ảnh chụp, bản vẽ của các KDCN đã được đăng ký hoặc đã sử dụng trước đó để đánh giá tính mới và khả năng phân biệt. 

Trong trường hợp có tranh chấp về phạm vi bảo hộ KDCN, bộ ảnh chụp hoặc bản vẽ có thể được sử dụng như bằng chứng để giải thích KDCN và xác định phạm vi bảo hộ của nó

Do đó, doanh nghiệp cần chuẩn bị bộ ảnh chụp/bản vẽ bao gồm đầy đủ các hình chiếu tối thiểu cần thiết. Bộ ảnh chụp/bản vẽ phải thể hiện chính xác các chi tiết của sản phẩm, đảm bảo đúng tỷ lệ, rõ nét và được đánh số. Nếu đơn có nhiều phương án/sản phẩm thì mỗi phương án/sản phẩm phải có bộ ảnh chụp/bản vẽ đầy đủ cho từng phương án/sản phẩm. Doanh nghiệp cần lưu giữ bộ ảnh chụp hoặc bản vẽ gốc để có thể sử dụng khi cần thiết.

4. Kiểm tra kỹ lưỡng hồ sơ đăng ký KDCN

Trong quá trình chuẩn bị hồ sơ, cần kiểm tra kỹ các thông tin trong các tài liệu liên quan, đảm bảo thông tin phải đầy đủ, thống nhất, chính xác và hợp lệ. Nếu có sự sai khác giữa các tài liệu do thực tế khách quan, cần nộp công văn giải trình hoặc bổ sung các tài liệu chứng mình, giải thích cho sự sai khác đó để tránh bị ra thông báo thiếu sót cho đơn một cách không cần thiết. Đồng thời, cũng cần lưu ý các thời hạn nộp bổ sung các tài liệu liên quan để có những hành động phù hợp kịp thời. 

5. Xác định thời điểm nộp đơn KDCN

Tại Việt Nam, nguyên tắc "nộp đơn đầu tiên" được áp dụng cho KDCN. Nộp đơn sớm giúp doanh nghiệp khẳng định quyền sở hữu, ngăn chặn tình trạng sao chép thiết kế sản phẩm. Nên thực hiện nộp đơn đăng ký KDCN càng sớm càng tốt để tránh bị nguy cơ KDCN bị mất tính mới một cách vô tình hoặc hữu ý. Bên thứ ba có thể vô tình nộp đơn đăng ký KDCN tương tự, khiến doanh nghiệp mất quyền bảo hộ cho kiểu dáng sản phẩm của mình.

Việc nộp đơn đăng ký KDCN cũng cần được tiến hành trước khi bộc lộ công khai bằng cách sử dụng, bày bán, tiếp thị, hoặc hình thức khai thác sản phẩm công khai khác. Không ít doanh nghiệp mắc sai lầm nghiêm trọng khi áp dụng tư duy nhãn hiệu cho kiểu dáng công nghiệp theo cách, bán thử sản phẩm hoặc tung hình ảnh sản phẩm lên website để giới thiệu tới công chúng, sau đó, mới nộp đơn đăng ký. Thực tế, khi sản phẩm đã được bán ra thị trường, KDCN của sản phẩm đó sẽ bị coi là mất “tính mới” và không thể bảo hộ được. Để được bảo hộ, KDCN phải đáp ứng 3 tiêu chí: (i) tính mới, (ii) tính sáng tạo và (iii) khả năng áp dụng công nghiệp. 

Kiểu dáng công nghiệp yêu cầu “tính mới tuyệt đối”, nghĩa là chưa được công bố trước ngày nộp đơn đăng ký. Việc chào bán sản phẩm ra thị trường trước khi đăng ký sẽ khiến KDCN mất đi tính mới và không được bảo hộ. Đưa sản phẩm ra thị trường dưới bất kỳ hình thức nào trước khi nộp đơn đăng ký bảo hộ kiểu dáng, bao bì sản phẩm sẽ khiến cho KDCN tiếp cận được với công chúng và như vậy, không còn “tính mới” để được bảo hộ. Do đó, trước thời điểm nộp đơn đăng ký, điều kiện cực kỳ quan trọng là phải giữ bí mật tuyệt đối cho kiểu dáng, bao bì sản phẩm.

Nếu đơn đăng ký KDCN đã được nộp ở nước ngoài (thành viên của Công ước Paris), cần chú ý nộp đơn ngay ở Việt Nam trước khi đơn nước ngoài được công bố, hoặc tốt nhất là xin hưởng ngày ưu tiên của đơn Việt Nam theo ngày nộp đơn nước ngoài trong vòng 6 tháng kể từ ngày nộp đơn ở nước ngoài.

6. Tra cứu thông tin và khả năng bảo hộ KDCN

Trước khi đăng ký KDCN, doanh nghiệp nên thực hiện việc tra cứu và tìm kiếm thông tin liên quan. Bằng cách tra cứu thông tin, doanh nghiệp có thể xác định xem kiểu dáng của mình có đủ độc đáo và không gây nhầm lẫn với các thiết kế khác trên thị trường hay không. Điều này giúp doanh nghiệp đánh giá khả năng bảo hộ cho kiểu dáng của mình để quyết định có tiến hành nộp đơn hay không hoặc có thể điều chỉnh thay đổi kiểu dáng của mình để tránh vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của người khác. Việc tra cứu có thể tự thực hiện hoặc thông qua dịch vụ tra cứu.

7. Kết hợp nhiều hình thức bảo hộ 

Một sản phẩm có thể thỏa mãn các điều kiện để được bảo hộ dưới nhiều dạng quyền SHTT như: Sáng chế, KDCN, Nhãn hiệu và Bản quyền tại Việt Nam. Mỗi hình thức bảo hộ SHTT có những ưu điểm và phạm vi bảo hộ riêng biệt. 

· Sáng chế: Bảo vệ tính năng và chức năng mới, sáng tạo của sản phẩm.
· Kiểu dáng công nghiệp: Bảo vệ hình thức bên ngoài, thẩm mỹ của sản phẩm.
· Nhãn hiệu: Bảo vệ logo, thương hiệu, tên gọi sản phẩm.
· Bản quyền: Bảo vệ các yếu tố sáng tạo, văn học, nghệ thuật được thể hiện trong sản phẩm (như hướng dẫn sử dụng, phần mềm, thiết kế đồ họa).

Việc kết hợp nhiều hình thức bảo hộ sẽ giúp bảo vệ toàn diện các khía cạnh khác nhau của sản phẩm. Do đó, ngoài KDCN, doanh nghiệp cần xem xét khả năng bảo hộ thêm dưới các hình thức khác như nhãn hiệu, sáng chế hoặc bản quyền để đạt được sự bảo hộ được tốt nhất cho sản phẩm.

Việc đăng ký nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp và thậm chí bản quyền đồng thời không chỉ giúp bảo vệ các yếu tố hình ảnh và thiết kế của sản phẩm mà còn giúp doanh nghiệp xây dựng một bộ công cụ pháp lý mạnh mẽ để xử lý các hành vi xâm phạm quyền SHTT. Việc kết hợp đăng ký cả ba loại tài sản trí tuệ này sẽ tạo ra nhiều cơ sở pháp lý hơn để chống lại hành vi vi phạm quyền SHTT cũng như ngăn chặn các đối thủ sao chép sản phẩm một cách dễ dàng. Trong trường hợp sản phẩm bị sao chép hoặc làm nhái, doanh nghiệp có thể sử dụng một hoăc cả ba loại bảo hộ này để yêu cầu các cơ quan thực thi của Việt Nam xử lý hành vi xâm phạm thông qua biện pháp hành chính (tịch thu sản phẩm vi phạm, tiêu hủy, xử phạt vi phạm hành chính), dân sự (yêu cầu bên vi phạm chấm dứt hành vi vi phạm, xin lỗi, cải chính công khai, bồi thường thiệt hại) hoặc hình sự. Lưu ý rằng, chế tài hình sự không áp dụng đối với xâm phạm kiểu dáng công nghiệp.

Nếu chỉ dựa vào một hình thức bảo hộ duy nhất, doanh nghiệp có thể gặp rủi ro khi một số khía cạnh của sản phẩm không được bảo vệ đầy đủ hoặc thời gian chờ đợi thẩm định một số đối tượng như nhãn hiệu tại Việt Nam là khá dài từ 15-20 tháng. Việc kết hợp nhiều hình thức bảo hộ sẽ giúp giảm thiểu rủi ro này và bảo vệ doanh nghiệp khỏi các tranh chấp pháp lý. Việc kết hợp nhiều hình thức bảo hộ SHTT là một chiến lược hiệu quả để bảo vệ sản phẩm một cách toàn diện, tăng cường khả năng cạnh tranh, thu hút đầu tư và mở rộng cơ hội kinh doanh cho doanh nghiệp.

Lời kết
“Mất bò mới lo làm chuồng” - câu nói tưởng chừng đơn giản nhưng lại ẩn chứa bài học đắt giá và còn nguyên giá trị cảnh tỉnh cho các doanh nghiệp đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam trong bối cảnh "đạo nhái" hoành hành. Thay vì loay hoay giải quyết hậu quả khi đã bị xâm phạm, hãy chủ động bảo vệ "con bò" của chính mình - những sáng tạo độc đáo, tâm huyết của doanh nghiệp - bằng cách đăng ký bảo hộ quyền SHTT trong thời gian sớm nhất. Nỗi ám ảnh về việc thành quả sáng tạo bị đánh cắp và khai thác bởi đối thủ cạnh tranh luôn là gánh nặng cho các doanh nghiệp.

Để "miễn nhiễm" trước nạn đánh cắp KDCN, doanh nghiệp cần trang bị cho mình kiến thức về luật pháp SHTT và hiểu biết sâu sắc về quá trình đăng ký bảo hộ. Việc này giúp doanh nghiệp xác định chính xác phạm vi bảo hộ, chuẩn bị hồ sơ đầy đủ, tránh sai sót và đảm bảo tính pháp lý cho việc bảo vệ KDCN. Không chỉ là một vấn đề pháp lý, đây nên được coi là một “chiến lược” kinh doanh của doanh nghiệp. 

Hãy liên hệ với KENFOX IP & Law Office để được tư vấn chi tiết về việc đăng ký bảo hộ KDCN và các giải pháp bảo vệ tài sản trí tuệ hiệu quả, toàn diện cho doanh nghiệp của bạn!
